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PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Năm 1967, ở Đông Nam Á đã diễn ra sự kiện lịch sử nào sau đây?
        A. Cộng đồng ASEAN ra đời.         
        B. Tổ chức ASEAN ra đời. 
        C. Liên hợp quốc được thành lập.         
        D. Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 2: Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
        A. đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.         
        B. phát lệnh Tổng khởi nghĩa.
        C. công bố Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.         
        D. đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.
Câu 3: Ở Việt Nam, phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) và Cách mạng tháng Tám 1945 có 
điểm tương đồng nào sau đây? 

A. Hoàn thành cuộc cách mạng ruộng đất.
        B. Bước đầu giành được độc lập dân tộc.

C. Lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định.
D. Thành lập được chính quyền cách mạng.

Câu 4: Nội dung nào sau đây không là ý nghĩa của phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) ở 
Việt Nam? 

A. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê 
B. Đánh thắng quân Xiêm và Thanh, bảo vệ độc lập dân tộc. 
C. Đưa tới sự thành lập của vương triều Lê sơ trong lịch sử. 
D. Thể hiện ý chí đấu tranh chống áp bức của nhân dân ta. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây khiến cho Việt Nam thường xuyên bị các thể lực bên ngoài
nhòm  ngó, xâm lược? 
        A. Có lãnh thổ rộng lớn nhất châu Á         
        B. Có vị trí địa chiến lược quan trọng.
        C. Chế độ phong kiến luôn khủng hoảng         
        D. Trữ lượng lớn về tài nguyên dầu khí.
Câu 6: Điểm khác biệt của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 so với chiến dịch Biên giới
thu  - đông 1950 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 của quân dân Việt Nam là về 
        A. đối tượng tác chiến.         B. loại hình chiến dịch.
        C. địa hình tác chiến.                 D. lực lượng chiến đấu.
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Là trung gian hòa giải các xung đột quốc tế.
B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.
C. Tôn trọng các nghĩa vụ và luật pháp quốc tế.
D. Không can thiệp vào công việc nội bộ các nước. 

Câu 8: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm
1945  Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây? 

A. Từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng. 
B. Có lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân. 
C. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân. 
D. Từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy. 

Câu 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ra đời sau thắng lợi của
A. Cách mạng tháng Mười ở Nga (1917).
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B. Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam (1945).
C. Cách mạng Cu-ba (1959).
D. Cách mạng Trung Quốc (1949). 

Câu 10: Nhận xét nào sau đây là đúng về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Là tổ chức khu vực được thành lập sớm nhất thế giới. 
B. Có đóng góp cho nền hòa bình trong khu vực và thế giới. 
C. Là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất thế giới. 
D. Mọi hoạt động của tổ chức đều dựa trên luật pháp chung. 

Câu 11: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam? 

A. Được sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh. 
B. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương. 
C. Được sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa. 
D. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy. 

Câu 12: Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa nào sau đây?
A. Đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế khu vực và thế giới. 
B. Thúc đẩy quá trình cải cách đổi mới ở Cuba và Triều Tiên. 
C. Góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
D. Dựng nên một mô hình xã hội chủ nghĩa tiên tiến nhất thế giới. 

Câu 13: Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 không đứng trước thách thức nào sau đây?
A. Những diễn biến phức tạp của tình hình Biển Đông. 
B. Trình độ phát triển kinh tế giữa các thành viên chênh lệch. 
C. Sự đa dạng về chế độ chính trị của các nước thành viên. 
D. Chưa có sự hợp tác chặt chẽ về lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

Câu 14: Thực hiện đường lối cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay), Trung Quốc đạt được 
thành tựu nào sau đây? 

A. Là nước đầu tiên xây dựng đường sắt cao tốc.
B. Trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới.
C. Dẫn đầu thế giới về chinh phục vũ trụ.
D. Khoa học - công nghệ phát triển mạnh.

Câu 15: Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ (2015) là sự kiện lịch sử đánh dấu
A. Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập.
B. sự nhất thể hóa khu vực Đông Nam Á.
C. bản hiến chương ASEAN được thông qua.
D. ASEAN bước đầu hợp tác ngoài khu vực. 

Câu 16: Trung ương Đảng và Chính phủ Việt  Nam quyết định phát động hai cuộc kháng
chiến  chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) đều xuất phát từ 

A. yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.
B. phản ứng tất yếu trước nguy cơ bị xâm lược.
C. tác động của cục diện hai cực - hai phe.
D. sự ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Quốc.

Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải yếu tố thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của Việt Nam? 

A. Tham gia các diễn đàn hợp tác về kinh tế.
B. Điều chỉnh về mục tiêu chủ nghĩa xã hội.
C. Ký kết các hiệp định thương mại tự do.
D. Tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN

Câu 18: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 1986-1995 không
có  nội dung nào sau đây? 
        A. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ.         
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        B. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước.
        C. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.         
        D. Trọng tâm đổi mới là văn hóa, tư tưởng.
Câu 19: Từ ngày 16 đến ngày 17-18-1945, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang) đã

A. thông qua kế hoạch lãnh đạo Tổng khởi nghĩa. 
B. thống nhất thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 
C. tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng. 
D. chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 

Câu 20: Ngày 19-8-1945, ở Việt Nam, nhân dân địa phương nào sau đây đã khởi nghĩa giành 
thắng lợi? 
        A. Hà Tiên.         B. Huế         C. Hà Nội.         D. Sài Gòn.
Câu 21: Một trong những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng Cộng
sản  Việt Nam giai đoạn 1996-2006 là 

A. đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 
B. xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp. 
C. bước đầu xóa bỏ cơ chế quản lí quan liêu và bao cấp. 
D. công nghiệp hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 22: Sự kiện lịch sử nào sau đây diễn ra trong giai đoạn tồn tại của Trật tự thế giới hai cực  
I-an-ta từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX? 
        A. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời.         B. Cu-ba tiến hành đổi mới toàn diện.
        C. Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu sụp đổ.         D. Chiến tranh lạnh chấm dứt ở châu Âu.
Câu 23: Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp do Đảng 
Cộng sản Đông Dương đề ra (12-1946) là 
        A. khởi nghĩa toàn dân.         B. củng cố nền quốc phòng toàn dân.
        C. kháng chiến toàn dân.         D. xây dựng nền an ninh nhân dân.
Câu 24: Trong thời kì Đổi mới từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được thành tựu nào sau  
đây về chính trị? 

A. Thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, thương mại phát triển. 
B. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. 
C. Trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
D. Hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. 

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 25: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Kết quả của chiến dịch [Biên giới năm 1950], ta đã tiêu diệt và bắt sống 8000 tên địch... Năm
thị xã, mười  ba thị trấn, nhiều vùng đất đai quan trọng, một dải biên giới dài 750 km gồm 35
vạn dân được giải phóng.  Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố. Đất nước ta nối liền
với các hậu phương lớn, phe xã hội chủ  nghĩa hùng cường. Chiến dịch Biên giới là chiến dịch
tiền công quy mô lớn đầu tiên của quân ta, một chiến  dịch đánh vận động, đánh tiêu diệt xuất
sắc, đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất của quân và dân ta”. 

(Ban Nghiên cứu Lịch sử Quân đội, Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, NXB Quân đội
Nhân dân, Hà  Nội, 1974, tr.414) 

a) Với thắng lợi của chiến dịch Biên giới (1950), quân dân Việt Nam đã thu hẹp phạm vi
ảnh hưởng của  kẻ thù. 
b) Trong chiến dịch Biên giới (1950), lần đầu tiên lực lượng kháng chiến Việt Nam thực
hiện đánh công  kiên và có hợp đồng quân binh chủng ở quy mô trận đánh đơn lẻ. 
c) Với chiến thắng Biên giới (1950), quân dân Việt Nam đã tiêu diệt toàn bộ quân Pháp ở
chiến trường  chính Bắc Bộ và làm chủ chiến trường chính. 
d) Đoạn tư liệu trên đề cập đến kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Biên giới (1950)
trong cuộc kháng  chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. 

Câu 26: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
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“Sự chấm dứt Chiến tranh lạnh và sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) thể giới
đã kết thúc thời  kỳ thế giới hai cực, chấm dứt sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, kinh tế,
xã hội, mở ra một thời kỳ hội  nhập kinh tế toàn cầu thực sự với sự chuyển đổi của hầu hết các
quốc gia đã từng là XHCN, các quốc gia  đang phát triển sang kinh tế thị trường, mở cửa hội
nhập kinh tế quốc tế, xu thế hoà bình, hợp tác phát triển  đã trở thành xu thế chính của thời
đại. Đây là đặc trưng cực kỳ quan trọng”. 

(Võ Đại Lược: Những vấn đề lớn về toàn cầu hóa kinh tế, Tạp chí Những vấn đề kinh tế
và chính trị thế  giới, số 9(125)-2006, tr.9.) 

a) Hòa bình, hợp tác và phát triển là dòng chảy chính của thời đại, phù hợp với khát vọng và
mục tiêu của  nhân loại. 
b) Sau khi trật tự thế giới hai cực tan rã, sự dịch chuyển sức mạnh toàn cầu, trước hết là sức
mạnh kinh tế  diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 
c) Sự chấm dứt Chiến tranh lạnh là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của trật tự hai cực và mở
ra xu thế toàn  cầu hoá. 
d) Đoạn tư liệu trên cho thấy sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã kết
thúc thời kì thế  giới hai cực. 

Câu 27: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Suốt trong 80 năm nước ta bị Pháp chiếm, nhân dân ta từ Nam đến Bắc đã nhiều lần nổi dậy
chống giặc  ngoại xâm. Nhưng vì bọn vua quan hèn mạt, cấu kết với địch, phản nước hại dân,
cho nên các cuộc khởi nghĩa  đều thất bại. Cách mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân
tộc bị áp bức, dạy cho họ cách tổ chức, đấu  tranh và giành thắng lợi. Nhờ vậy mà ta có Đảng
tiên phong, có Mặt trận dân tộc thống nhất, đoàn kết và  lãnh đạo toàn dân, kiên quyết đấu
tranh cho độc lập tự do, làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. Lần đầu  tiên trong lịch sử
nhân dân ta được hoàn toàn giải phóng: Đã phá tan cái xiềng xích nô lệ thực dân, đã đập  đổ
cải chế độ thối nát của vua quan phong kiến, đã lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Từ đó dân ta  làm chủ nước ta”. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.85) 
a) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi là kết quả của việc kết hợp sức
mạnh dân tộc với  sức mạnh của thời đại. 
b) Mặc dù tính chất dân chủ chưa đầy đủ nhưng Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt
Nam là cuộc cách  mạng giải phóng dân tộc điển hình. 
c) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách
mạng tháng Tám  năm 1945 ở Việt Nam. 
d) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chính quyền thực dân Pháp và
phong kiến ở  Việt Nam, đưa nhân dân lao động lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng. 

Câu 28: Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“Mục tiêu của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công
nghiệp có cơ sở vật  chất - kĩ thuật hiện đại, cơ cầu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiền bộ,
phù hợp với trình độ phát triển của  lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc
phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã  hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

(Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,
NXB Chính trị quốc gia, 2000,  tr.80) 

a) Công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần tạo ra cơ đồ, tiềm lực và năng cao vị
thế quốc tế của  Việt Nam. 
b) Với việc thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế Việt Nam từng bước
dịch chuyển theo  chiều sâu, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và nông nghiệp. 
c) Hoàn thành công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện tiên quyết đề Việt Nam
tiến hành hội  nhập kinh tế quốc tế. 

        d) Đoạn tư liệu trên đề cập một số mục tiêu của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam.
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----- HẾT -----
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1.B 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C 9.A 10.B

11.D 12.A 13.D 14.D 15.A 16.A 17.B 18.D 19.C 20.C

21.A 22.A 23.C 24.B
Câu 1 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 
Cách giải: 
Năm 1967, ở Đông Nam Á đã diễn ra sự kiện lịch sử tổ chức ASEAN ra đời. 
Chọn B. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Cách giải: 
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên
ngôn Độc lập.
Chọn D. 
Câu 3 (VD): 
Phương pháp: 
So sánh, loại trừ đáp án. 
Cách giải: 
A loại vì cách mạng tháng Tám diễn ra khi chưa tiến hành cách mạng ruộng đất. 
B loại vì phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) giành thắng lợi mặc dù đã làm lung lay ý chí
xâm lược của  kẻ thù nhưng chưa giành được độc lập dân tộc. 
C loại vì trong phong trào “Đồng khởi” và Cách mạng tháng Tám năm 1945 lực lượng chính
trị đóng vai trò  quyết định. 
=> Ở Việt Nam, phong trào "Đồng khởi" (1959-1960) và Cách mạng tháng Tám 1945 có điểm
tương đồng là  thành lập được chính quyền cách mạng. 
Chọn D. 
Câu 4 (NB): 
Phương pháp:  
SGK Lịch sử 11. 
Cách giải: 
Đưa tới sự thành lập của vương triều Lê sơ trong lịch sử không là ý nghĩa của phong trào Tây
Sơn (cuối thế  kỉ XVIII) ở Việt Nam. 
Chọn C. 
Câu 5 (TH): 
Phương pháp: 
Giải thích. 
Cách giải: 
Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: phía
Đông là vịnh Bắc  Bộ và Biển Đông; phía Tây giáp với Lào và Campuchia; phía Bắc giáo
Trung Quốc; phía Nam vừa giáp Biển  Đông, vừa có phần thuộc vịnh Thái Lan. 
=> Với vị trí này, Việt Nam vừa là cầu nối giữa khu vực Đông Bắc Á với Đông Nam Á, nằm
trên trục đường  giao thông quan trọng của các tuyến hàng hải, thương mại nhộn nhịp nhất
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châu Á, vừa trấn giữ tuyến kinh tế  - thương mại hàng hải chiến lược giữa vịnh Thái Lan và
Biển Đông; đồng thời, Việt Nam là cửa ngõ đi vào  châu Á từ Thái Bình Dương. 
=> Với vị trí địa chiến lược ấy, Việt Nam là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc
trên thế giới  và khu vực. Từ thời cổ đại, Việt Nam đã thường xuyên phải đối mặt với những
cuộc bành trướng của các nước  lớn từ phía bắc xuống phía nam, từ phía đông (biển) vào lục
địa và tiến hành nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ  Tổ quốc. 
Chọn B. 
Câu 6 (VD): 
Phương pháp: 
So sánh. 
Cách giải: 
Điểm khác biệt của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông
1950 và chiến  dịch Điện Biên Phủ 1954 của quân dân Việt Nam là về loại hình chiến dịch. 
Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: phản công. 
Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950: tiến công. 
Chiến dịch Điện Biên Phỉ 1954: quyết chiến chiến lược. 
Chọn B. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án.
Cách giải: 
V Là trung gian hòa giải các xung đột quốc tế không phải nguyên tắc hoạt động của tổ chức
Liên hợp quốc.
Chọn A. 
Câu 8 (VD): 
Phương pháp: 
So sánh, tìm điểm tương đồng. 
Cách giải: 
Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt
Nam có điểm  giống nhau là sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân. 
Chọn C. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 11. 
Cách giải: 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới ra đời sau thắng lợi của Cách mạng tháng
Mười ở Nga (1917).
Chọn A. 
Câu 10 (VD): 
Phương pháp: 
Phân tích, rút ra nhận xét. 
Cách giải: 
A loại vì Cộng đồng than – thép châu Âu là tổ chức khu vực được ra đời đầu tiên vào năm
1951.
C loại vì ASEAN là tổ chức khu vực liên kết, phát triển về kinh tế - văn hoá. 
D loại vì ASEAN chưa có luật pháp chung. 
=> Có đóng góp cho nền hòa bình trong khu vực và thế giới là nhận xét đúng về Hiệp hội các
quốc gia Đông  Nam Á (ASEAN). 
Chọn B. 
Câu 11 (NB): 
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Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Cách giải: 
Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy là một trong những nguyên nhân dẫn đến
thắng lợi của  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 
Chọn D. 
Câu 12 (TH):
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa đóng góp vào sự phát triển
chung của kinh  tế khu vực và thế giới. 
Chọn A. 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 không đứng trước thách thức chưa có sự hợp tác chặt chẽ về
lĩnh vực kinh  tế, xã hội. 
Chọn D. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12. 
Cách giải: 
Thực hiện đường lối cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay), Trung Quốc đạt được thành tựu
sự phát triển  mạnh về khoa học – công nghệ. 
Chọn D. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 
Cách giải: 
Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ (2015) là sự kiện lịch sử đánh dấu Cộng đồng ASEAN chính thức
thành lập.
Chọn A. 
Câu 16 (VD): 
Phương pháp: 
So sánh, tìm điểm tương đồng. 
Cách giải: 
Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp  và đế quốc Mỹ (1945-1975) đều xuất phát từ yêu cầu khách quan của lịch sử
dân tộc.
 - Sau khi Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, Pháp có nhiều hành động gây hấn, khiêu
khích, tấn công  ta ở nhiều nơi. Trước hoàn cảnh đó, để bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng
Tám, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến, cả nước bước vào cuộc kháng  chiến chống thực dân Pháp kéo dài từ 1946 –
1954. 
- Hiệp định Giơ – ne – vơ đã chấm dứt hoàn toàn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy
nhiên sau Hiệp  định, Việt Nam bị chia cắt tạm thời. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng
nhưng tại miền Nam, Mỹ thay chân  Pháp dựng lên chính quyền tay sai đứng đầu là Ngô Đình
Diệm. Vì vậy, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng  dân tộc dân chủ nhân dân. 
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Chọn A. 
Câu 17 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần tăng cường tham gia các diễn
đàn hợp tác về  kinh tế; Ký kết các hiệp định thương mại tự do và tham gia vào cộng đồng kinh
tế ASEAN.
=> Điều chỉnh về mục tiêu chủ nghĩa xã hội không phải yếu tố thúc đẩy quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế của  Việt Nam 
Chọn B. 
Câu 18 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Trọng tâm đổi mới là văn hóa, tư tưởng không có trong nội dung của đường lối đổi mới của
Đảng Cộng sản  Việt Nam trong giai đoạn 1986-1995. Trọng tâm đổi mới của Đảng năm 1986
là đổi mới về kinh tế.
Chọn D. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Cách giải: 
Từ ngày 16 đến ngày 17-18-1945, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang) đã tán thành
chủ trương Tổng  khởi nghĩa của Đảng. 
Chọn C. 
Câu 20 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Cách giải:
Ngày 19-8-1945, ở Việt Nam, nhân dân Hà Nội đã khởi nghĩa giành thắng lợi. 
Chọn C. 
Câu 21 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới giai đoạn 1996 - 2006.
Cách giải: 
Một trong những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng Cộng sản Việt
Nam giai đoạn  1996-2006 là đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 
Chọn A. 
Câu 22 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Trật tự hai cực I – an - ta. 
Cách giải: 
Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời diễn ra trong giai đoạn tồn tại của Trật tự thế giới hai cực
I-an-ta từ năm  1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX. 
Chọn A. 
Câu 23 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). 
Cách giải: 
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Một trong những nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp do Đảng Cộng sản
Đông Dương  đề ra (12-1946) là kháng chiến toàn dân. Đường lối  kháng chiến của Đảng
là:Toàn dân, toàn diện, trường kì,  tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. 
Chọn C. 
Câu 24 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung thành tựu về công cuộc Đổi mới 1986. 
Cách giải: 
Trong thời kì Đổi mới từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã đạt được thành tựu về chính trị là
xây dựng Nhà  nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh. 
Chọn B. 
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, chiến dịch Biên giới (1950) ta đã giải phóng được khu vực biên giới rộng lớn, giành
được thế chủ  động chính trên chiến trường Bắc Bộ, phạm vi ảnh hưởng của Pháp bị thu hẹp. 
b) Đúng, trong chiến dịch Biên giới (1950), lần đầu tiên lực lượng kháng chiến Việt Nam thực
hiện đánh công  kiên và có hợp đồng quân binh chủng ở quy mô trận đánh đơn lẻ. 
c) Sai, chiến dịch Biên giới (1950) ta đã giải phóng được khu vực biên giới rộng lớn, giành
được thế chủ động  chính trên chiến trường Bắc Bộ, phạm vi ảnh hưởng của Pháp bị thu hẹp
chứ chưa tiêu diệt được toàn bộ quân  Pháp. 
d) Đúng, đoạn tư liệu trên đề cập đến kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Biên giới
(1950) trong cuộc  kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam. 
Câu 26 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, Hòa bình, hợp tác và phát triển là dòng chảy chính của thời đại, phù hợp với khát
vọng và mục tiêu  của nhân loại. 
b) Đúng, sau khi trật tự thế giới hai cực tan rã, sự dịch chuyển sức mạnh toàn cầu, trước hết là
sức mạnh kinh  tế diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tất cả các nước đều tập trung vào phát triển
kinh tế và coi đó là sức mạnh thực  sự của mỗi quốc gia. 
c) Sai, trật tự hai cực I – an – ta sụp đổ do sự tan rã của chế độ xã hội ở Liên Xô. 
d) Đúng, đoạn tư liệu trên cho thấy sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đã kết
thúc thời kì  thế giới hai cực. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi là kết quả của việc kết hợp
sức mạnh dân tộc  với sức mạnh của thời đại.
b) Đúng, tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là giải phóng
dân tộc, vì sau  Cách mạng tháng Tám thành công đã lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
– nhà nước của toàn thể nhân  dân. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất
nước. 
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c) Đúng, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách
mạng tháng  Tám năm 1945 ở Việt Nam, “Cách mạng Nga thành công đã thức tỉnh các dân
tộc bị áp bức, dạy cho họ cách  tổ chức, đấu tranh và giành thắng lợi”. 
d) Sai vì sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) kẻ thù chính của Việt Nam là phát xít Nhật.
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần tạo ra cơ đồ, tiềm lực và năng cao
vị thế quốc tế  của Việt Nam. 
b) Sai, với việc thực hiện Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu kinh tế Việt Nam từng bước
dịch chuyển theo  chiều sâu, không tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp. 
c) Sai, hoàn thành công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không phải là điều kiện tiên quyết
đề Việt Nam  tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế. 
d) Đúng, đoạn tư liệu trên đề cập một số mục tiêu của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt
Nam.
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